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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2010 
 

 Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 8 đến trang 19  là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                 Trang  4                 

Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

 ngày 20/3/2006  và các sửa đổi, bổ sung  

có liên quan của Bộ Tài chính 

 

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết
minh

 31/12/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100         12.906.431.057         30.942.799.469 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5           3.007.148.087           7.798.103.229 
1. Tiền 111           1.007.148.087           7.798.103.229 
2. Các khoản tương đương tiền 112           2.000.000.000                                 - 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120           6.057.441.667           9.835.361.713 
1. Đầu tư ngắn hạn 121 6           6.057.441.667           9.835.361.713 
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129                                 -                                 - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130           1.786.229.025           8.326.037.414 
1. Phải thu khách hàng 131           2.278.607.420           1.467.064.882 
2. Trả trước cho người bán 132                                 -           7.339.559.000 
3. Các khoản phải thu khác 135 7                39.758.073                51.550.000 
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139            (532.136.468)            (532.136.468)

IV. Hàng tồn kho 140           1.742.450.555           1.445.897.805 
1. Hàng tồn kho 141 8           1.742.450.555           1.445.897.805 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                                 -                                 - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150              313.161.723           3.537.399.308 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9                48.170.500                  3.240.909 
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 10              165.612.000              417.095.592 
3. Tài sản ngắn hạn khác 158 11                99.379.223           3.117.062.807 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200         12.766.352.569           3.646.867.377 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                                 -                                 - 

II. Tài sản cố định 220         12.766.352.569           3.646.867.377 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 12         12.758.019.569           3.630.200.377 

     - Nguyên giá 222         39.460.639.045         27.581.852.198 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 223       (26.702.619.476)       (23.951.651.821)

2. Tài sản cố định vô hình 227 13                  8.333.000                16.667.000 
     - Nguyên giá 228                25.000.000                25.000.000 
     - Giá trị hao mòn lũy kế 229              (16.667.000)                (8.333.000)

III. Bất động sản đầu tư 240                                 -                                 - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250                                 -                                 - 

V. Tài sản dài hạn khác 260                                 -                                 - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270        25.672.783.626         34.589.666.846 
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NGUỒN VỐN
Mã
 số

Thuyết
minh

 31/12/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300           3.445.312.683         13.100.290.918 

I. Nợ ngắn hạn 310           3.445.312.683         13.000.958.433 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311                                 -         10.226.370.000 
2. Phải trả người bán 312           1.096.274.727           1.021.333.038 
3. Người mua trả tiền trước 313                75.359.490              161.391.957 
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 14              530.966.862              247.278.862 
5. Phải trả người lao động 315              935.038.765              601.609.655 
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 15              790.982.985              723.102.067 
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323                16.689.854                19.872.854 

II. Nợ dài hạn 330                                 -                99.332.485 
1. Phải trả dài hạn người bán 331                                 -                                 - 
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                                 -                99.332.485 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400         22.227.470.943         21.489.375.928 

I. Vốn chủ sở hữu 410 16         22.227.470.943         21.489.375.928 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 16         15.652.500.000         15.652.500.000 
2. Vốn khác của chủ sở hữu 413 16           2.284.131.381           2.284.131.381 
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416                                 -              (21.375.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển 417 16           1.368.916.112              924.146.905 
5. Quỹ dự phòng tài chính 418 16              264.770.160              264.770.160 
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 16           2.657.153.290           2.385.202.482 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                 -                                 - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440        25.672.783.626         34.589.666.846 
 

 

 

Giám đốc                                       Kế toán trưởng 

 

 

 

 Phương Văn Thành                                       Hoàng Thị Khuyền               

 Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2010 


	Giám đốc                                       Kế toán trưởng      

